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Sáu tháng đầu năm, mặc dù có nhiều khó 
khăn, song với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể 
CBVC-NLĐ, sự chỉ đạo kịp thời sát sao của lãnh 
đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, Trung tâm 
Khuyến nông đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, kế 
hoạch đề ra. Các chương trình khuyến nông triển 
khai đúng tiến độ, đúng đối tượng, giải ngân các 
nguồn vốn kịp thời.

Công tác triển khai xây dựng mô hình
Năm 2018, Trung tâm triển khai thực hiện tổng 

số 26 dạng mô hình, trong đó Trồng trọt có 17 
dạng mô hình, Chăn nuôi, thuỷ sản có 09 dạng mô 
hình trên địa bàn các quận, huyện, thị xã có sản 
xuất nông nghiệp của Thành phố.

Các mô hình sản xuất ở vụ xuân đã thu hoạch 
xong, bước đầu cho kết quả khả quan, được các 
hộ nông dân đánh giá cao. Đặc biệt là các mô hình 
trình diễn giống lúa mới năng suất chất lượng: 
với các giống lúa tham gia trình diễn là Đông A1, 
LTH31, Lam Sơn 116, HDT 10 đều là những giống 
lúa có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, chịu 
thâm canh, chống chịu với sâu bệnh, năng suất 
đạt khoảng 65 tạ/ha. Riêng giống lúa Đông A1 cho 
năng suất cao trên 70 tạ/ha. Mô hình xây dựng 
cánh đồng lúa cấy một giống gắn với tiêu thụ sản 
phẩm: Các giống tham gia trình diễn là Thiên Ưu 
8, LTH 31, Nếp cô tiên, Đài thơm 8, Bắc Hương 9. 
Nhìn chung lúa sinh trưởng đồng đều, ít sâu bệnh, 
năng suất trung bình đạt trên 60 tạ/ha. Riêng 
giống lúa Bắc Hương 9 cho năng suất cao 75 tạ/
ha. Về tiêu thụ sản phẩm tại huyện Quốc Oai đã 

được công ty TNHH Nông nghiệp nhiệt đới thực 
hiện bao tiêu 130 tấn lúa tươi với đơn giá 6.600 
đ/kg; huyện Ứng Hòa đã được công ty Giống cây 
trồng Trung Ương thực hiện bao tiêu được 10 tấn 
lúa khô với đơn giá 7.500 đồng/kg. Mô hình trình 
diễn giống ngô lai mới, ngô biến đổi gen: Sử dụng 
giống ngô lai P4554 và giống ngô biến đổi gen 
NK3400 Bt/GT. Cả 2 giống tham gia trình diễn đều 
sinh trưởng, phát triển mạnh, thân cây to khỏe, 
khả năng chống chịu với các điều kiện ngoại cảnh 
tốt, năng suất trung bình đạt trên 60 tạ/ha. Đặc 
biệt giống P4554 có tiềm năng năng suất cao, phù 
hợp với điều kiện tự nhiên khu vực Hà Nội. Mô 
hình Chăm sóc Cam V2 năm thứ 2, quy mô 5 ha, 
thực hiện trên địa bàn huyện Ba Vì: Cây cam sinh 
trưởng và phát triển tốt, hiện đang trong giai đoạn 
phát triển thân cành và tạo tán. Cán bộ chỉ đạo 
mô hình tiếp tục chỉ đạo các hộ thường xuyên theo 
dõi tình hình sinh trưởng, phát triển của cây và 
sâu bệnh hại để có biện pháp xử lý kịp thời. Đồng 
thời đôn đốc các hộ bón thúc và tưới nước giữ ẩm 
cho cây. Mô hình sản xuất hoa Chi Mai thế trồng 
chậu năm 2018, quy mô 3.000 cây, triển khai trên 
địa bàn các huyện Mê Linh, Hoài Đức: Cây Chi Mai 
đang trong giai đoạn phát triển thân cành, sinh 
trưởng, phát triển chậm do thời tiết nắng nóng 
kéo dài. Cán bộ chỉ đạo mô hình tiếp tục chỉ đạo 
các hộ thường xuyên tưới nước giữ ẩm cho cây. 
Các mô hình cơ giới hóa: Mô hình máy gặt đập 
liên hợp, dây chuyền gieo mạ khay tự động, nhà 
lạnh bảo quản nông sản, máy cấy lúa, máy làm 
đất đa năng công suất <10HP, hệ thống tưới phun 
cho cây rau, hoa, quả. Có 11/28 điểm đã mua 
máy và được kiểm tra tiến độ (05 máy cấy lúa, 02 
máy làm đất đa năng, 3 máy gặt đập liên hợp và 
01 dây chuyền gieo mạ khay tự động), các điểm 
cơ bản thực hiện đúng theo yêu cầu mô hình. Mô 
hình trồng cây Sachi: quy mô 01ha thực hiện tại 
xã Vật Lại – Ba Vì: Các hộ đã trồng xong, hiện cây 
đang bén rễ hồi xanh. Cán bộ chỉ đạo mô hình 
thường xuyên đôn đốc các hộ tưới nước giữ ẩm 
cho cây, đặc biệt trong những ngày nắng nóng.

Mô hình Chăn nuôi - Thủy sản: Tiếp tục chỉ đạo 
thực hiện các mô hình: Chăn nuôi bò sinh sản; 
Chăn nuôi gà Ai Cập sinh sản năm thứ hai (Năm 
2018). Các hộ chăn nuôi đã áp dụng các biện pháp 
chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi theo đúng 
quy trình kỹ thuật. Đàn bò sinh trưởng, phát triển 

Kết quả hoạt động Khuyến nông 6 tháng đầu năm, 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Bà Vũ Thị Hương - GĐ TTKN Hà Nội kiểm tra mô hình 
nuôi cá chép ứng dụng công nghệ sông trong ao tại xã 

Sài Sơn, huyện Quốc Oai
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tốt, đang trong giai đoạn sinh sản; Đàn gà sinh 
trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ đẻ đạt trên 70%. 

Mô hình ứng dụng công nghệ sinh học trong 
nuôi tôm càng xanh siêu đực thương phẩm; Ứng 
dụng công nghệ sinh học trong nuôi cá rô phi; 
Nuôi cá chép áp dụng công nghệ “Sông trong ao”: 
Hiện tôm, cá sinh trưởng, phát triển tốt. Tôm đang 
trong giai đoạn lột xác lần 7, chiều dài trung bình 
đạt khoảng 66-68mm/con; Cá rô phi đạt 16-17cm/
con (9-10 con/kg), cá chép đạt 19-20cm/con (5-6 
con/kg). Cán bộ chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo các hộ 
lưu ý những ngày nắng nóng cần thường xuyên 
quạt nước để cung cấp oxy trong ao nuôi, tăng 
cường hoạt động của tôm, cá tạo điều kiện cho 
quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn được tốt. 
Đặc biệt theo dõi giai đoạn lột xác của tôm để kịp 
thời bổ sung dinh dưỡng và khoáng chất cần thiết 
giúp tôm tăng trưởng tốt, tránh hao hụt và tích 
cực chăm sóc và vận hành hệ thống sông theo 
đúng quy trình kỹ thuật. Chế phẩm sinh học được 
sử dụng theo đúng hướng dẫn nên môi trường 
ao nuôi luôn được kiểm soát và đảm bảo các yếu 
tố PH, O2, NH3, NO2... ở ngưỡng phù hợp với sự 
sinh trưởng, phát triển của tôm, cá. 

Mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong 
chăn nuôi gà thả vườn: Đã cấp đủ 100.000 con 
gà giống 01 ngày tuổi cho các điểm tha gia mô 
hình. Gà khỏe mạnh, đều con, không dị tật, dị 
hình, không mang mầm bệnh và đã được tiêm 
phòng Marek, tỷ lệ trống mái là 1:1, trọng lượng 
31-35gram /con. 

Các mô hình còn lại: Hệ thống làm mát trong 
chăn nuôi; Chăn nuôi bò sinh sản đã hoàn thiện 
hồ sơ ban đầu và xây dựng kế hoạch triển khai, 
tổ chức tập huấn và hướng dẫn các biện pháp kỹ 
thuật chuẩn bị chuồng trại theo đúng tiêu chí của 
mô hình.

Công tác tuyên truyền, tập huấn
Trung tâm đã phối hợp với Đài PTTH Hà Nội 

(Kênh H2) thực hiện phát sóng 47 Chương trình 
Nông nghiệp & Nông thôn Hà Nội, 17 Chương trình 
Nông thôn Thủ đô hội nhập & Phát triển, phát 
sóng lại hàng tuần trên sóng phát thanh tần số 96 
Mhz với thời lượng 15-20 phút/chương trình; 180 
bản tin giá cả nông sản trong chương trình Sắc 
màu cuộc sống; 15 chương trình phát sóng trong 
chuyên mục "Nông nghiệp xanh" hàng tuần. Phối 
hợp với các Báo Hà Nội mới, Báo Nông nghiệp Việt 
Nam, Báo Kinh tế Đô thị, Báo Nông thôn ngày nay, 
báo Việt Nam New, xây dựng 34 chuyên trang về 
“Nông nghiệp - Nông thôn Hà Nội”, 15 chuyên mục 
người dân cần biết; Phối hợp kênh VTC16 thực 
hiện 8 chương trình, phóng sự phát sóng trong 

chương trình khoa học và nông nghiệp và 12 Bản 
tin phát sóng chương trình thời sự nông thôn. Phối 
hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin & Thể thao 
của 21 quận, huyện, thị xã thực hiện chuyên mục 
bạn của nhà nông với hơn 500 tin, bài. Thời lượng 
phát sóng và tiếp âm xuống các xã, phường:10-15 
phút/chương trình, thực hiện hàng tuần; Tiếp tục 
duy trì, mở rộng hệ thống cơ sở dữ liệu, nội dung 
hình thức trên trang web khuyennonghanoi.gov.
vn, cập nhật thường xuyên và đăng tải được 540 
tin, bài, ảnh và video.... Nội dung tập trung tuyên 
truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách của nhà nước và thành phố Hà Nội về phát 
triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, về 
ATTP, giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật mới, công 
tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia 
cầm, tuyên truyền thực hiện vệ sinh an toàn thực 
phẩm trong những ngày lễ, tết. Phối hợp với Đài 
khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ 
cập nhật và đăng tải 150 bản tin dự báo khí tượng 
thủy văn hàng ngày, 12 bản tin dự báo khí tượng 
thủy văn 10 ngày trên trang web khuyennongha-
noi.gov.vn và Bản tin sản xuất & thị trường. 

Điều tra thu thập và cung cấp được gần 500 
địa chỉ nhu cầu mua và bán của các hộ, cơ sở sản 
xuất, kinh doanh và trang trại, 600 bản tin giá cả 
thị trường các mặt hàng thực phẩm, mặt hàng 
nông sản tại một số chợ trung tâm, đầu mối của 
21 quận, huyện, thị xã và một số tỉnh khu vực 
phía Bắc.

Đồng thời, in và phát hành 17 số Bản tin Sản 
xuất & Thị trường với số lượng 17.000 cuốn; Tập 
san Nông nghiệp & PTNT số 1 và số 2 năm 2018 
số lượng 10.000 cuốn.

Phối hợp với Văn phòng Sở Nông nghiệp & 
PTNT tổ chức thành công Hội nghị đánh giá kết 
quả thực hiện cơ cấu Ngành Nông nghiệp & xây 
dựng kế hoạch cơ cấu ngành Nông nghiệp lĩnh vực 
trồng trọt và Hội nghị tổng kết công tác phối hợp 
thông tin tuyên truyền năm 2017, triển khai nhiệm 
vụ năm 2018 giữa ngành Nông nghiệp & PTNT Hà 
Nội và các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương 
và Hà Nội với sự tham gia của 100 đại biểu là lãnh 
đạo, cán bộ các đơn vị trực thuộc Sở, phóng viên 
các cơ quan thông tấn báo chí.

Tổ chức thành công 07 Diễn đàn nhịp cầu nhà 
nông tại huyện Thanh Oai, Ba Vì, Thường Tín, 
Thạch Thất, Sóc Sơn, Phú Xuyên và Quốc Oai mỗi 
diễn đàn thu hút gần 190 đại biểu là nông dân, chủ 
trang trại, cán bộ các đơn vị về tham dự. Thông 
qua Diễn đàn, những thắc mắc, tìm hiểu về chính 
sách trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông 
thôn mới; các kỹ thuật trong chăn nuôi, thú y, thủy 
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sản, trồng trọt, BVTV... đã được các chuyên gia 
hướng dẫn, giải đáp. 

Tổ chức thành công 02 Hội thảo tăng cường 
kỹ năng nhận diện sản phẩm an toàn và chuỗi giá 
trị cho người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng 
tại quận Hai Bà Trưng và tại quận Hà Đông. Mỗi 
cuộc hội thảo thu hút 50 đại biểu là người tiêu 
dùng, đại diện doanh nghiệp, hiệp hội bán lẻ và 
người sản xuất trên địa bàn quận tham gia, tại 
đây người tiêu dùng được nghe giới thiệu về các 
chuỗi liên kết sản xuất thực phẩm an toàn, cũng 
như kỹ năng nhận diện sản phẩm nông nghiệp an 
toàn, đảm bảo chất lượng, đồng thời được tham 
quan các cơ sở sản xuất uy tín có sản phẩm đảm 
bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa 
bàn thành phố.

Tham gia gian hàng trưng bày sản phẩm nông 
nghiệp Hà Nội tại Hội chợ Nông nghiệp – Thương 
mại vùng Trung du miền núi phía Bắc năm 2018, 
tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên, thời gian từ ngày 
15 – 21/5/2018. Gian hàng đã trưng bày và giới 
thiệu gần 100 mặt hàng tiêu biểu của Thủ đô là 
các sản phẩm làng nghề, các giống cây đặc sản, 
các sản phẩm rau an toàn, các mặt hàng nông 
sản, thực phẩm tiêu biểu được sản xuất theo dây 
truyền công nghệ hiện đại. Thông qua Hội chợ đã 
giới thiệu, quảng bá được đông đảo người tiêu 
dùng biết đến.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã tổ chức nhiều lớp 
tập huấn kỹ thuật cho hàng nghìn lượt hộ nông 
dân: tập huấn kỹ thuật sản xuất rau hữu cơ theo 
phương pháp FFS; tập huấn Kỹ thuật sử dụng 
đệm lót sinh học và chế biến thức ăn trong chăn 
nuôi gà theo phương pháp FFS;  Tổ chức tập huấn 
nâng cao năng lực về nghiệp vụ và chuyên môn 
kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ khuyến nông của toàn 
thành phố với nội dung: Nâng cao kỹ năng soạn 
bài giảng bằng PowerPoint và kỹ năng thuyết trình 
trong tập huấn khuyến nông; Kỹ năng chụp ảnh 
và kỹ năng cơ bản viết tin bài. Tổ chức tập huấn 
cho các tác nhân tham gia chuỗi tại các huyện 
Đông Anh, Thường Tín, Hoài Đức, Phúc Thọ, 
Thanh Oai, Ứng Hòa, Ba Vì, Thanh Trì, Phú Xuyên, 
Đan Phượng với sự tham gia của 300 học viên là 
các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại và 
cán bộ quản lý cấp cơ sở.

Công tác quản lý, bảo toàn, phát triển 
Quỹ khuyến nông 

Chỉ đạo phòng quản lý quỹ, các đơn vị trực 
thuộc phối hợp với chính quyền cơ sở khảo sát, 
hướng dẫn các hộ có nhu cầu vay vốn lập hồ sơ 
vay vốn, trong đó ưu tiên đối với các vùng sản 
xuất tập trung. Hội đồng thẩm định cấp cơ sở và 

Hội đồng thẩm định cấp Thành phố đã tổ chức 
thẩm 3 đợt được 142 phương án vay vốn, với số 
tiền duyệt vay 40.150 tỷ đồng gồm: 115 phương 
án vay vốn sản xuất với số tiền 30,470 tỷ đồng; 
27 phương án vay vốn thực hiện cơ giới hóa với số 
tiền 9,75 tỷ đồng; 

Đã giải ngân cho 108 phương án với số tiền 
là: 30,22 tỷ đồng; Thu phí quản lý Quỹ Khuyến 
nông của 369 hộ với số tiền: 3,391123 tỷ đồng; 
Thu hồi vốn vay Quỹ Khuyến nông của 136 hộ với 
số tiền 25,101500 tỷ đồng. Đã tổ chức kiểm tra 
hoạt động Khuyến nông đợt 1/2018 trên địa bàn 
các huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thường 
Tín, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Thạch Thất, Sơn Tây, 
Thanh Oai. Tổ chức 01 lớp tập huấn Kỹ thuật quản 
lý, vận hành máy cơ giới nông nghiệp tại huyện 
Mỹ Đức từ ngày 24-26/5/2018 cho 30 học viên là 
người trực tiếp quản lý, sử dụng máy cơ giới nông 
nghiệp trên địa bàn huyện.

Công tác điều hành quản lý được thực hiện nhịp 
nhàng, thống nhất, khắc phục được những mặt 
tồn tại hạn chế của năm trước. Công tác Đảng, 
đoàn thể được chú ý về nội dung hoạt động đáp 
ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới. 
Công tác cán bộ được quan tâm, tổ chức bộ máy 
từng bước được kiện toàn phù hợp với năng lực 
của cán bộ, chuyên môn nhiệm vụ được giao, ng-
hiêm túc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy, Ban 
Giám đốc cùng toàn thể CBVC-NLĐ của Trung 
tâm tiếp tục khắc phục những khó khăn, hạn 
chế, bám sát vào tình hình diễn biến thời tiết 
và sự chỉ đạo của ngành để hoàn thành các 
mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Cụ thể: 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện mô hình sản xuất vụ 
mùa, các mô hình cơ giới hóa, mô hình chăm sóc 
cam V2 (năm thứ hai), chi mai thế trồng chậu; Chỉ 
đạo các Trạm đánh giá kết quả, hiệu quả và hoàn 
thiện hồ sơ thanh quyết toán các mô hình đã thực 
hiện xong trong vụ xuân và các mô hình cơ giới 
hóa đã triển khai. Tập trung chỉ đạo thực hiện các 
mô hình vụ mùa; Theo dõi các mô hình chăn nuôi 
năm thứ 2, quá trình sinh trưởng, phát triển các 
mô hình thủy sản, đặc biệt trong những thời điểm 
có diễn biến thời tiết bất thường để có các biện 
pháp xử lý kịp thời. Tiếp tục tổ chức cấp hỗ trợ 
thức ăn cho mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học 
trong chăn nuôi gà thả vườn đồng thời hướng dẫn 
các hộ chăm sóc gà theo đúng quy trình kỹ thuật.

Tiếp tục tham gia xây dựng Kế hoạch chương 
trình phát triển sản xuất rau, hoa ứng dụng công 
nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 
2018-2020. Tiếp tục xin ý kiến các Sở để Xây dựng 
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Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội vừa tổ chức 
hội nghị sơ kết công tác sản xuất Nông nghiệp 6 
tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm 
vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đến dự có đồng chí 
Nguyễn Văn Sửu – Phó chủ tịch thường trực UBND 
TP Hà Nội.

Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng 
của ngành ước tăng 2,4% so với cùng kỳ; tổng giá 
trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt 19.190 tỷ đông, 
tăng 2,35%. Trong đó trồng trọt tăng 3,08%, chăn 

nuôi tăng 1,22%, thủy sản tăng 5,3%. Trong xây 
dựng nông thôn mới, hiện thành phố có 294/386 
xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm 76,16%, tăng 
12,7% so với kế hoạch đề ra, trong số 92 xã còn 
lại, có 56 xã đạt và cơ bản đạt từ 15-18 tiêu chí. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường 
trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn 
Văn Sửu nhấn mạnh: trong 6 tháng cuối năm 
2018, Sở NN&PTNT tiếp tục tăng cường công tác 
quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; quyết liệt 
xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đê điều; tích 
cực chủ động trong công tác phòng chống lụt bão; 
đẩy mạnh kết nối cung - cầu nông sản giữa Hà Nội 
với các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước…

Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà 
Nội tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua Thành Phố" 
năm 2018, tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân 
có thành tích xuất sắc thực hiện Chương trình 02 
của Thành ủy; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt việc tốt” 
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực 
hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm./.

Huy Hoàng

Sở nông nghiệp và ptnt hà nội Sơ Kết 6 tháng đầu năm 2018

kế hoạch và dự toán kinh phí chương trình hỗ trợ 
phát triển nông nghiệp nước bạn Lào. 

Chỉ đạo phòng chuyên môn, phòng Kế hoạch 
-Tài chính phối hợp với đơn vị tư vấn đấu thầu 
xây dựng hồ sơ yêu cầu, trình Sở Nông nghiệp và 
PTNT phê duyệt hồ sơ yêu cầu, đăng báo mời thầu 
các gói thầu mua giống bò sinh sản, mua thức 
ăn chăn nuôi gà, mua giống bưởi; Thương thảo 
hợp đồng, trình Sở phê duyệt kết quả lựa chọn 
nhà thầu gói thầu mua cây giống hoa hồng; Xây 
dựng kế hoạch đấu thầu gói thầu mua củ giống 
Khoai tây, mua lợn giống, mua thức ăn sinh học 
chăn nuôi lợn và mua tài sản phục vụ chuyên môn 
2018; Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt 
động và dự toán thu chi Quỹ khuyến nông năm 
2018 sau khi được Sở Nông nghiệp & PTNT Hà 
Nội, Sở Tài chính thẩm định, phê duyệt.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các 
cơ quan thông tấn: Đài phát thanh và truyền hình 
Hà Nội, kênh VTC16; các báo Hà Nội mới, Báo 
Nông nghiệp Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam... 
Duy trì, mở rộng hệ thống cơ sở dữ liệu, nội dung 
hình thức trên trang web khuyến nông: website 

khuyennonghanoi.gov.vn; Tổ chức các Diễn đàn 
nhịp cầu nhà nông; Tập huấn cho các tác nhân 
tham gia chuỗi; Tổ chức thao giảng theo kế hoạch 
đã xây dựng; Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn 
nâng cao năng lực và nghiệp vụ cho Khuyến nông 
viên cơ sở về kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm 
theo hướng an toàn sinh học; Tổ chức quản lý, 
xuất bản các ấn phẩm của ngành, trang web của 
Trung tâm theo chương trình, nội dung đã được 
Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội phê duyệt; 

Chỉ đạo Trạm Khuyến nông các quận, huyện, 
thị xã tiếp tục làm tốt công tác khảo sát nhu cầu 
vay vốn đối với các vùng sản xuất tập trung, đặc 
biệt là vay vốn để mua máy, thiết bị phục vụ sản 
xuất nông nghiệp; thu đúng, thu đủ phí quản lý 
quỹ, vốn vay đến hạn, tích cực đôn đốc thu hồi nợ 
quá hạn vốn vay QKN.

Quản lý, theo dõi công tác cán bộ; quan tâm và 
đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người 
lao động: chế bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm thất nghiệp và các chế độ khác liên quan đến 
cán bộ, viên chức, lao động của Trung tâm./. 

Vũ Thị Hương
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Vừa qua, Đoàn kiểm tra Đội thanh tra chuyên 
ngành số 3 - Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Hà 
Nội đã tổ chức thanh, kiểm tra hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, buôn bán thuốc thú y và thức ăn chăn 
nuôi bổ sung trên địa bàn thành phố.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Công ty Cổ 
phần công nghệ sinh học thú y, phường Biên Giang, 
Quận Hà Đông. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty đã 

xuất trình đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan theo yêu 
cầu của đoàn. Đồng thời, hợp tác dẫn đoàn kiểm 
tra thực tế nhà máy sản xuất. Đại diện doanh ng-
hiệp cho biết: Trong hơn 10 năm phát triển, Công 
ty đã nhiều lần đầu tư, cải tiến dây chuyền, trang 
thiết bị để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 
sản phẩm. Đặc biệt, năm 2016, công ty đã đầu tư 
xây dựng Nhà máy sản xuất thuốc thú y đạt chuẩn 
GMP – WHO. Hiện Công ty đang sản xuất và lưu 
hành 16 loại chế phẩm sinh học và sản phẩm thuốc 
thú y, trong đó có nhiều sản phẩm nổi bật về chất 
lượng như: Kháng thể, men tiêu hóa cao cấp, men 
khử mùi lựa tuyển chủng vi sinh có lợi, các loại chế 
phẩm dinh dưỡng...

Đoàn đã kiểm tra kho thành phẩm và kho nguyên 
liệu của Công ty. Qua kiểm tra, các sản phẩm thuốc 
thú y có trong kho thành phẩm của công ty đều có 
trong danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại 
Việt Nam. Công ty có hệ thống nhà xưởng, trang 
thiết bị đảm bảo theo tiêu chuẩn GMP./.

Lưu Phượng 

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội vừa tổ chức tập 
huấn nghiệp vụ quản lý Quỹ khuyến nông cho 30 
cán bộ chuyên quản Quỹ khuyến nông các quận, 
huyện, thị xã, cán bộ chuyên trách phòng Quản lý 
Quỹ khuyến nông và kế toán Quỹ Khuyến nông. 

Mục đích của lớp tập huấn nhằm nâng cao trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp 
quản lý, sử dụng, bảo toàn Quỹ khuyến nông Thành 
phố của đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ chuyên 
quản Quỹ khuyến nông. Bên cạnh đó, tạo môi trường 

giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công 
tác quản lý, sử dụng, bảo toàn Quỹ khuyến nông 
Thành phố giữa đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ 
chuyên quản Quỹ khuyến nông Thành phố.

Với thời gian 3 ngày, tại lớp tập huấn, các học 
viên đã được giảng viên đến từ Học viện Ngân hàng 
Việt Nam, phòng Công chứng số 7 Thành phố Hà 
Nội truyền đạt những nội dung cơ bản như: Những 
kỹ năng cần lưu ý khi ký kết, thực hiện hợp đồng 
bảo đảm, những vấn đề cơ bản về hoạt động tín 
dụng, một số lưu ý khi xử lý tài sản bảo đảm theo 
luật định, phân tích thẩm định, các phương pháp 
tính lợi tức, nghiệp vụ cho vay, hạch toán thu chi… 
Ngoài ra, các học viên có cơ hội thảo luận, trao đổi, 
chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp những vướng mắc 
gặp phải trong thực tiễn.

Sau khóa tập huấn, các học viên đã nắm vững 
các nghiệp vụ tín dụng, quản lý tài chính ngân hàng 
và các văn bản hướng dẫn, quy định hiện hành liên 
quan trong công tác quản lý, sử dụng và bảo toàn 
Quỹ khuyến nông Thành phố, từ đó áp dụng vào 
thực tiễn để nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ 
khuyến nông tại địa phương./. 

Nguyễn Thúy

tập huấn nghiệp vụ quản lý quỹ Khuyến nông

thanh Kiểm tra hoạt động Sản xuất Kinh doanh thuốc thú y
tại hà nội
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1. Thời vụ 
Cải xanh có thể gieo trồng quanh năm. Nên áp 

dụng biện pháp che vòm nilon khi gieo trồng vào 
mùa mưa.

2. Giống 
Sử dụng các giống chất lượng cao, có nguồn 

gốc rõ ràng, được cung ứng từ các cơ sở có uy tín.

Giống cải xanh địa phương như cải mơ (Hoàng 
Mai), cải xanh Thanh Mai, cải xanh Vĩnh Tuy hoặc 
các giống cải bẹ xanh cao cây; cải xanh mỡ cao 
sản; cải xanh tàu lá chuối, cải xanh số 4, cải xanh 
số 6, VA22, hai mũi tên đỏ, PT1.1, PT1.2,... 

Lượng hạt giống: 150 - 200 gram/sào (khoảng 
4 - 5 kg/ha). 

3. Làm đất
Đất trồng phải đảm bảo đủ điều kiện cho sản 

xuất rau theo quy định. Lên luống cao trên 30 cm, 
khoảng cách luống rộng 1,5 m (rãnh đến rãnh), 
mặt luống rộng tối thiểu 80 cm, dễ thoát nước. 
Sau 2 - 3 lứa cho nước ngập luống khoảng 10 
ngày và có thể sử dụng máy xới mini làm đất trên 
mặt luống. Sử dụng vòm che nilon theo luống để 
tránh điều kiện bất lợi và tạo môi trường không 
thuận lợi cho sinh vật gây hại.

4. Gieo trồng
Gieo hạt nhiều lượt để hạt phân bố đều trên 

mặt luống (khi gieo nên trộn hạt với đất bột), 
không để hạt giống tiếp xúc với phân bón. Nên sử 

dụng máy gieo hạt và công cụ gieo hạt thủ công 
giúp đảm bảo mật độ, giảm chi phí. 

Gieo hạt xong cào nhẹ hoặc dùng tay xoa nhẹ, 
đều trên mặt luống và phủ một lớp rơm rạ, trấu 
mỏng trên mặt luống, sau đó dùng ô doa tưới 
nước đủ ẩm. Sau khi trồng mỗi ngày tưới đẫm 
một lần, sau đó 2 - 3 ngày tưới một lần. 

5. Bón phân 
- Liều lượng bón: có thể lựa chọn các loại phân 

hữu cơ và liều lượng bón

Bột đậu tương (hoặc khô dầu đậu tương) 30 
- 40 kg/sào/2 lứa (800-1.100 kg/ha/2 lứa và ngô 
bột 10 - 15 kg/sào (300 - 450 kg/ha).

Hoặc phân hữu cơ nguồn gốc động vật xử lý 
nhiệt (như Fertiplus, Melgert, Nature,...): 20 - 40 
kg/sào/2 lứa (550 - 800kg/ha/2 lứa) và ngô bột 
10 - 15 kg/sào (300 - 450 kg/ha). 

 Hoặc phân chuồng ủ hoai mục 300 - 500 kg/
sào/2 lứa (8.000 – 12.000 kg/ha/2 lứa) và ngô bột 
10 - 15 kg/sào (300 - 450 kg/ha).

Tùy theo cây trồng và lượng bón vụ trước để 
tăng hoặc giảm lượng đậu tương.

 - Phương pháp bón: bón lót 100% khi làm đất 
(lưu ý không bón trực tiếp vào cây).

 Luân canh với cây đậu tương để cải tạo đất. 
Khi thu hoạch đậu tương tiến hành cày vùi toàn bộ 
với nơi thuận lợi nguồn nước hoặc ủ với nơi không 
thuận lợi nguồn nước.

6. Tưới nước và chăm sóc
Sử dụng nguồn nước đảm bảo tiêu chuẩn theo 

đúng quy định. Tưới nước đủ ẩm từ sau khi trồng 
đến khi thu hoạch. Tiêu nước kịp thời khi ngập 
úng. Áp dụng biện pháp tưới rãnh hoặc tưới phun. 

Tỉa cây làm 02 đợt (khi cây được 2 - 3 lá thật 
và 4 - 5 lá thật), để cây cách cây với khoảng cách 
10 - 12cm. Làm cỏ kết hợp loại bỏ cây bị bệnh để 
hạn chế sâu bệnh phát sinh gây hại.

7. Phòng trừ sâu bệnh 
Các đối tượng sâu, bệnh hại chính gồm: bọ 

nhảy sọc cong, sâu khoang, sâu xanh bướm trắng, 
bệnh thối nhũn.

quy trÌnh Kỹ thuật Sản xuất cải xanh hỮu cơ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2660/QĐ-SNN ngày 29/12/2017 của Giám đốc Sở NN & PTNT Hà Nội)

(trích)
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a) Biện pháp canh tác, thủ công:

Ngâm nước ngập luống khoảng 10 ngày để hạn 
chế bọ nhảy và sâu bệnh trong đất.

Sử dụng phân chuồng hoai mục ủ phối trộn 
cùng chế phẩm nấm Trichoderma để bón nhằm 
hạn chế nấm bệnh gây hại.

Trồng xen hai đến nhiều loại rau, luân canh với 
các loại rau khác họ trên cùng diện tích đất trồng. 
Vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ dại, tàn dư cây 
trồng, ngắt bỏ lá bị bệnh hại, ngắt ổ trứng, bắt 
giết sâu non; sử dụng các chế phẩm sinh học EM-
INA, BIOEM, EM,... để ủ hoặc nuôi giun để xử lý.

Tạo môi trường thuận lợi cho thiên địch phát 
triển, dẫn dụ hoặc xua đuổi côn trùng gây hại 
như: trồng các loài hoa cúc, hướng dương, soi 
nhái, sen cạn, ba lá, linh lăng, húng, bạc hà, hành, 
tỏi, xả, gừng,...trồng xen vào các luống rau hoặc 
đầu luống rau.

Bẫy chua ngọt trừ trưởng thành sâu khoang:

Cách làm bẫy: 4 phần mật (đường), 4 phần 
dấm, 1 phần rượu, 1 phần nước, 1 gói Regent 
800WG (1gr) khuấy kỹ. Chứa vào xô nhựa, can 
nhựa đậy kín, sau 3-4 ngày bốc mùi chua ngọt thì 
đem ra sử dụng. Vật liệu đựng bẫy: làm bằng hộp 
nhựa, chai nhựa (đường kính, chiều cao, thể tích 
phù hợp thực tế) trên thành hộp đục các lỗ tròn có 
đường kính 2-3cm.

Sử dụng: 0,1-0,15 lít/hộp, 3-5 bẫy/sào hoặc có 
thể sử dụng bùi nhùi bằng rơm nhúng bả sau đó 
cắm trên ruộng.

Sử dụng bẫy dính màu vàng để thu hút trưởng 
thành bọ nhảy. 

Cách làm và sử dụng bẫy: dùng một mặt 
phẳng màu vàng có kích thước 50x30cm, quét 
chất bám dính (dầu dính côn trùng hoặc nhựa 
thông,…) lên hai mặt. Treo bẫy vào cọc sau đó 
cắm trên ruộng rau với khoảng cách 10 mét 1 bẫy 
và cách mặt luống từ 15 - 20cm. Thời gian thay 
bẫy hoặc quét thêm chất bám dính tuỳ thuộc vào 
điều kiện thời tiết, mật độ sâu đã dính vào bẫy, 
trung bình 3 - 5 ngày quét thêm chất bám dính, 
20 ngày thay bẫy mới.

Khuyến khích sử dụng các chế phẩm tự nhiên 
từ gừng, tỏi, giềng (Vật liệu gồm: gừng, tỏi, giềng, 
đường đỏ; cách làm: thái mỏng gừng, tỏi và để 
riêng từng lọ, cho rượu trắng vào từng lọ theo tỷ 
lệ 1 kg vật liệu/1 lít rượu; sau 12 giờ thêm vào một 

lượng đường đỏ theo tỷ lệ (1:0,3) 1 kg vật liệu 
ban đầu /0,3 kg đường, trộn đều, đậy kín bằng 
giấy bản để 5 ngày. Sau 5 ngày, tiếp tục thêm 
một lượng rượu trắng theo tỷ lệ 1 kg vật liệu ban 
đầu/5 lít rượu (1:5) để 15 ngày, tách riêng phần 
chất lỏng và bã; giữ phần chất lỏng trong lọ kín 
để ở nơi bóng mát, làm vật liệu nguyên chất pha 
loãng dùng dần: 1 chén rượu gừng + 1 chén rượu 
tỏi + 8 lít nước).

b) Biện pháp sử dụng thuốc BVTV:

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện 
sớm bệnh, điều tra phát dục sâu hại, dự tính thời 
gian trưởng thành, sâu non rộ; dự báo mức độ 
bệnh hại để hướng dẫn phòng trừ đúng thời điểm, 
sử dụng thuốc BVTV sinh học, thảo mộc có thời 
gian cách ly ngắn khi mật độ sâu, tỷ lệ bệnh cao, 
không thể khống chế bằng biện pháp thủ công. Cụ 
thể như sau:

Xử lý các loại thuốc khi mật độ: sâu khoang: 
> 5 con/m2; sâu xanh bướm trắng: > 6 con/m2; 
bọ nhảy: >20 con/m2; khi tỷ lệ bệnh thối nhũn: 
> 10% số cây.

Bọ nhảy: xử lý bằng các hoạt chất như Matrine 
(Sokupi 0.36AS, Sakumec 0.36EC, 0.5EC,.....).

Sâu xanh bướm trắng, sâu khoang: xử lý bằng 
các hoạt chất Bacillus thuringiensis (Delfin WG, An 
huy WP, Biocin 16 WP, 8000 SC, Comazol WP), 
Matrine (Sokupi 0.36AS, Agri-one 1SL, Aphophis 
5EC, 10EC), Rotenone (Newfatoc 50WP, 50SL, 
75WP, 75SL,…), Polyphenol chiết xuất từ Bồ kết, 
Hy thiêm, Đơn buốt, Cúc liên chi dại (Anisaf SH-01 
2SL),…

 Bệnh thối nhũn: xử lý bằng các loại thuốc 
có hoạt chất tổ hợp dầu thực vật (TP – ZEP, …), 
Trichoderma viride (Biobus 1.00 WP).

Chú ý:  Đảm bảo đủ thời gian cách ly đối với 
từng loại thuốc theo hướng dẫn trên nhãn thuốc.

Sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc “4 đúng”. 
Vỏ bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng phải được 
thu gom vào đúng nơi quy định.

8. Thu hoạch

Khi thu hoạch cần loại bỏ các lá gốc, lá bị sâu 
bệnh, chú ý không để dập nát, bảo quản nơi khô 
mát, đóng vào bao bì sạch để vận chuyển đến nơi 
tiêu thụ./. 

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội                                                                         
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1. Xu thế thời tiết 10 ngày:
Ngày 21, 22 khu vực chịu ảnh hưởng của dải 

hội tụ nhiệt đới có trục qua bắc trung bộ đang có 
xu hướng hoạt động yếu dần. Khoảng 27, 28 khu 
vực có khả năng chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp 
có trục qua Bắc Bộ mới được hình thành. 

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Từ ngày 21, 22: Nhiều mây, có mưa rào và 

dông rải rác. Gió đông nam cấp 2. 
Từ ngày 23 - 27: Mây thay đổi, ngày nắng, 

chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió 
Đông nam cấp 2.

Từ ngày 28 - 31: Nhiều mây, có mưa, mưa 
vừa, có nơi mưa to và dông trong ngày 28, 29, 
sau giảm mưa. Gió Đông nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ trung bình:   28.0 - 29.00C.
Nhiệt độ cao nhất:     33 - 350C.
Nhiệt độ thấp nhất:    24- 260C.
Lượng mưa phổ biến: 80 - 130mm. 
Độ ẩm trung bình:    75 - 80%.
Tổng số giờ nắng:      30 - 55 giờ. 
 

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ

Theo Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 
8/7/2015 của HĐND Thành phố Hà Nội về một 
số chính sách thực hiện Chương trình phát triển 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thành phố 
Hà Nội giai đoạn 2016-2020, tiêu chí sản xuất 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nuôi 
trồng thủy sản như sau:

1. Khu nuôi trồng thủy sản ứng dụng 
công nghệ cao đáp ứng các điều kiện sau:

- Trong quy hoạch sản xuất nông nghiệp 
chuyên canh tập trung của Thành phố.

- Có diện tích 20 ha trở lên và có tối thiểu 70% 
số hộ trong khu đăng ký đầu tư nuôi trồng thủy 
sản ứng dụng công nghệ cao.

- Các tổ chức, cá nhân trong khu nuôi trồng 
thủy sản ứng dụng công nghệ cao được tổ chức 
thành hợp tác xã, doanh nghiệp hoặc có hợp 
đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ổn định với tổ 
chức, cá nhân khác.

- Có hệ thống thu gom, quản lý chất thải; thu 
gom, xử lý nước thải chung trong khu đáp ứng 
các tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo vệ môi trường.

2. Trang trại, hộ nuôi trồng thủy sản ứng 
dụng công nghệ cao đáp ứng các điều kiện sau:

- Trang trại trong quy hoạch sản xuất nông 
nghiệp chuyên canh tập trung của thành phố, 
đáp ứng điều kiện theo quy định tại Thông tư số 
27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ 
Nông nghiệp & PTNT; hộ gia đình sản xuất trong 
khu nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao.

- Trang trại, hộ sản xuất trong khu nuôi trồng 
thủy sản có tối thiểu 01 người làm việc trực tiếp 
có trình độ chuyên môn kỹ thuật về nuôi trồng 
thủy sản từ trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ 
đào tạo về nuôi trồng thủy sản ứng dụng công 
nghệ cao.

- Thực hiện ứng dụng đồng bộ các thiết bị, 
công nghệ sau: Sử dụng giống có năng suất, chất 
lượng cao, an toàn dịch bệnh đảm bảo các tiêu 
chuẩn về giống theo quy định; các giống có ưu 
thế lai, sản phẩm giống công nghệ cao. Hệ thống 
nuôi có bờ bao hoặc mái che đảm bảo vững chắc; 
có nguồn nước ổn định, chất lượng nước phù hợp 
với từng loại đối tượng nuôi; có thiết bị quan trắc, 
cảnh báo môi trường, cung cấp oxy tự động hoặc 
bán tự động. 

Sử dụng thức ăn công nghiệp có nguồn gốc 
xuất xứ, đảm bảo về chất lượng theo quy định 
của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

nhà nông & doanh nghiệp cần biết
dỰ Báo thỜi tiết 11 ngày thành phố hà nội

(từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 7 năm 2018)

tiêu chí Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
trong nuôi trồng thủy Sản
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hà nội: thành lập 4 đoàn giám Sát chất lượng an toàn thỰc phẩm

hà nội: Bố trí đủ lỰc lượng canh đê trong mùa lũ

Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội vừa ban hành 
Quyết định số 1228/QĐ-SNN, thành lập 04 Đoàn 
kiểm tra công tác quản lý chất lượng vật tư nông 
nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 
6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn Hà Nội.

Theo quyết định, thành lập 04 Đoàn kiểm tra 
công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp 
và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 6 tháng 
đầu năm 2018 trên địa bàn Hà Nội gồm lãnh đạo 
04 Chi cục: Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và 
Thủy sản, Thú y, Bảo vệ thực vật, Thủy sản làm 
trưởng đoàn.

Thời gian kiểm tra từ ngày 01/7/2018 đến 
ngày 20/7/2018; Thành phần quận huyện gồm: 
đại diện Phòng Kinh tế, Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ 
thực vật... Địa điểm tại UBND quận, huyện, thị xã 
và UBND 01 xã, phường.

Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra việc 
triển khai và kết quả thực hiện công tác quản lý 

chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực 
phẩm nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm và 
kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 của các quận, 
huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội theo Kế hoạch số 
58/KH-UBND ngày 9/3/2018 của UBND thành phố 
Hà Nội về kế hoạch hành động đảm bảo an toàn 
thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2018...

Các đoàn công tác có trách nhiệm kiểm tra 
việc triển khai và kết quả thực hiện công tác quản 
lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực 
phẩm nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm và 
kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 của các quận, 
huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội. Căn cứ đánh giá 
là kết quả thực tế việc thực hiện theo Kế hoạch 
số 58/KH-UBND ngày 9/3/2018 của UBND TP Hà 
Nội về kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực 
phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2018.../.

TT (Nguồn Báo KTĐT)    

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm 
kiếm cứu nạn TP Hà Nội vừa ban hành Quy định 
số 86/QĐ-BCH về việc chuẩn bị dụng cụ, vật tư 
và hoạt động của đội tuần tra canh gác trên các 
điếm canh đê phục vụ công tác phòng, chống 
thiên tai trong mùa lũ năm 2018.

Theo đó, ngoài quy định, dụng cụ, vật tư tại 
mỗi điếm canh đê; quy định tài liệu trên điếm 
canh đê..., điểm đáng chú ý: Đội tuần tra canh 
gác bảo vệ đê điều phải chấp hành sự phân công 
của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm 
kiếm cứu nạn các cấp và chịu sự hướng dẫn về 
chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên trách 
quản lý đê điều. Tuần tra, canh gác và thường 
trực trên các điếm canh đê trong mùa lũ đối với 
tuyến sông có đê. Theo dõi diễn biến của đê điều; 
phát hiện kịp thời những hư hỏng của đê điều và 
báo cáo ngay cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên 
tai xã, cán bộ chuyên trách quản lý đê điều phụ 
trách tuyến đê đó và khẩn trương tiến hành xử lý 

giờ đầu theo đúng kỹ thuật đã được hướng dẫn.

Bên cạnh đó, tham gia xử lý sự cố và tu sửa 
kịp thời những hư hỏng của đê điều, dưới sự 
hướng dẫn về kỹ thuật của cán bộ chuyên trách 
quản lý đê điều hoặc ý kiến chỉ đạo của cấp trên. 
Canh gác, kiểm tra phát hiện và ngăn chặn kịp 
thời những hành vi vi phạm pháp luật về đê điều 
và phòng, chống thiên tai và báo báo ngay cán bộ 
chuyên trách quản lý đê điều. Đeo phù hiệu khi 
làm nhiệm vụ.

Quy định cũng đề cập cụ thể thời gian và 
phân công lực lượng trực ban, phòng chống thiên 
tai. Theo đó, khi không có báo động lũ, các địa 
phương cần bố trí ít nhất 2 người thường trực tại 
điếm canh đê.

Khi có báo động lũ ở cấp I: Bố trí ngày 2 người, 
đêm 4 người. Ban ngày ít nhất sau 4 giờ có 1 kíp 
đi tuần, mỗi kíp có 1 người. Ban đêm ít nhất sau 4 
giờ có 1 kíp đi tuần, mỗi kíp có 2 người.

Sử dụng các loại vắc xin, thuốc thú y thủy sản, 
thuốc có nguồn gốc thảo mộc, vi sinh vật có nguồn 
gốc xuất xứ, đảm bảo chất lượng, liều lượng theo 
quy định trong phòng, chống dịch bệnh.

Sử dụng các loại chế phẩm sinh học, thảo mộc 
trong quá trình xử lý môi trường nước nuôi, nước 
thải đảm bảo các quy chuẩn về môi trường./.

NT (TH)



10 Số 20 - Ngày 20 tháng 7 năm 2018

dầu lạc nguyên chất tâm an - tròn vẹn an tâm
ĐỊA CHỈ XANH

Dầu ăn là thực phẩm thiết yếu với cuộc sống 
và không thể thiếu trong mỗi bếp ăn gia đình. 
Ngày nay, hầu hết mọi người đều dùng dầu ăn 
thực vật để thay cho dầu ăn động vật. Bởi dầu 
thực vật không chứa Cholesterol, các chất béo 
bão hòa và transfat tốt cho tim mạch, đồng 
thời cung cấp nhiều dinh dưỡng thiết yếu cho 
sức khỏe con người. Trong các loại dầu thực vật 
thì dầu lạc (đậu phộng), đặc biệt là dầu lạc đỏ 
được đánh giá là có nhiều chất bảo vệ cho tim 
mạch nhất. Đó cũng là lý do mà Công ty TNHH 
Tổng hợp thương mại và Dịch vụ Đại Phúc cho 
ra đời dòng sản phẩm dầu lạc nguyên chất Tâm 
An - loại dầu lạc hàng đầu chiết ép từ hạt lạc đỏ 
truyền thống Bắc Bộ Việt Nam.

Là một loại dầu ăn nguyên chất được ép từ 
hạt lạc (đậu phộng) bằng phương pháp cơ học 
có tác động nhiệt, dầu lạc được biết đến với rất 
nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe đã được khoa 
học và thực tiễn kiểm nghiệm như tốt cho tim 

mạch, giảm nguy cơ cao huyết áp, có ích cho hệ 
tiêu hóa và đường ruột, giảm lượng đường trong 
máu và kích thích sản sinh insulin, phòng ngừa 
các bệnh ung thư, bệnh về thần kinh, thoái hóa, 
hỗ trợ điều trị các bệnh xương khớp, tăng cường 
hệ miễn dịch… Dầu lạc được sử dụng làm giảm 
cholesterol và ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. 
Theo nhiều nghiên cứu cho thấy dầu lạc đỏ là 
một trong những loại thực vật có nhiều chất bảo 
vệ tim mạch nhất, sử dụng dầu lạc 5 lần/tuần 
sẽ giảm 50% nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Dầu 
lạc có điểm khói ở mức trung bình: Khoảng hơn 
2300C (điểm khói là khái niệm chỉ nhiệt độ khi 
dầu ăn bị phân hủy, bị oxy hóa và các hợp chất 
độc (toxicologic) có liên quan có thể được hình 
thành) nên phù hợp để sử dụng cho rất nhiều 
món ăn hàng ngày: Chiên nhỏ lửa, xào, tẩm ướp, 
trộn salad… mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức 
khỏe người sử dụng. 

Tâm An luôn mong muốn đem đến cho khách 
hàng một sản phẩm dầu ăn nguyên chất, thuần 
khiết và trọn vẹn với 2 chữ Tâm An như chính tên 
thương hiệu của mình. Nguyên liệu sử dụng là 
giống lạc đỏ của miền Bắc đem lại hương vị thơm 
bùi đặc trưng và hàm lượng dinh dưỡng cao có 
lợi cho sức khỏe. Dầu lạc Tâm An không pha trộn 
thêm chất bảo quản hay bất kỳ phụ gia tạo màu, 
hương vị… Sử dụng công nghệ ép lọc dầu hiện 
đại nhập khẩu và hoàn toàn khép kín, đảm bảo 
VSATTP và gìn giữ nguyên vẹn chất dinh dưỡng 
từ hạt lạc.

Hiện nay, dầu lạc Tâm An được tiêu thụ rộng 
khắp thông qua các cửa hàng tiện tích, kênh phân 

Khi có báo động lũ ở cấp II: Bố trí ngày 4 
người, đêm 6 người. Ban ngày ít nhất sau 2 giờ 
có 1 kíp đi tuần, mỗi kíp 2 người. Ban đêm ít nhất 
sau 2 giờ có 1 kíp đi tuần, mỗi kíp 3 người.

Trường hợp có tin bão khấn cấp đổ bộ vào khu 
vực: Bố trí ngày 6 người, đêm 12 người, chia thành 
các kíp, mỗi kíp 3 người; tùy theo diễn biến của 
bão, lũ và đặc điểm của tuyến đê, Ban Chỉ huy 
Phòng chống thiên tai và Tìm kiêm cứu nạn cấp xã 

quyết định việc tăng cường số lần kiểm tra so với 
quy định.

Nếu có báo động lũ ở cấp III trở lên: Bố trí 
ngày 6 người, đêm 12 người, chia thành các kíp, 
mỗi kíp 3 người, không phân biệt ngày đêm các 
kíp phải liên tục thay phiên nhau kiểm tra. Đối với 
các vị trí xung yếu của đê, kè bảo vệ đê, cống qua 
đê, bố trí thêm lực lượng để kiểm tra, phát hiện 
sự cố và báo cáo kịp thời.../.

TX (Theo Báo điện tử của Bộ TN&MT) 
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Câu hỏi: Cách chăm sóc lợn nái sau khi 
sinh con?

Trả lời:

Sau khi đẻ, lợn nái thường mệt, ăn ít hoặc 
không ăn nhưng phải cung cấp đầy đủ nước uống. 
Nếu có điều kiện nên cho lợn nái uống nước cháo 
tinh bột gạo, ngô, hay cám để cung cấp năng 
lượng (chất bột đường) bù đắp cho cơ thể bị mất 
sau khi đẻ. 

Theo dõi tình trạng sức khỏe lợn mẹ sau khi 
đẻ; màu sắc, lượng và mùi dịch hậu sản; kiểm tra 
thân nhiệt lợn mẹ ngày 2 lần (sáng, chiều) liên 
tục trong 3 ngày đầu để can thiệp kịp thời, tránh 
trường hợp lợn mẹ bị sốt gây mất sữa, nếu sốt 
cao phải tiêm hạ sốt và tùy nguyên nhân cụ thể 
mà can thiệp.

Thời kỳ nuôi con lợn nái cần lượng nước rất lớn 
để tiết sữa nuôi con. Trung bình lợn nái và đàn 
lợn con cần 35 – 50 lít nước/ngày tuỳ theo điều 
kiện nhiệt độ và thời tiết. Cần cung cấp đủ nước 
sạch cho đàn lợn uống. Lượng sữa lợn nái tiết ra 
ngay sau khi đẻ sẽ tăng dần cho đến ngày thứ 
20 – 25 thì bắt đầu giảm dần. Cần cho lợn mẹ ăn 
đầy đủ chất dinh dưỡng để có thể tiết nhiều sữa 
nuôi con và lợn nái ít bị hao mòn. Lợn nái có thể 
trạng vừa phải sẽ tiết sữa cao, lợn nái quá béo sẽ 
tiết sữa kém.

Thường xuyên quan sát theo dõi đàn lợn, tránh 
hiện tượng lợn mẹ đè chết lợn con.

Cho lợn mẹ uống nước sạch có pha thêm muối, 
ngày đầu sau sinh thường cho ăn cháo, hoặc thức 
ăn hỗn hợp với số lượng ít (tránh viêm vú), sau 
đó cho ăn tự do.

Thức ăn và cách cho ăn: 

Khẩu phần ăn cho lợn nái đẻ phụ thuộc vào số 
lượng lợn con theo mẹ và thể trạng của lợn nái.

Lượng thức ăn cho nái sau đẻ tăng dần từ 
ngày thứ nhất đến ngày thứ 7. Từ ngày thứ 8 trở 
đi cho lợn nái ăn theo khả năng. Nếu lợn nái nuôi 
từ 8 – 10 con thường cho lợn nái ăn 3,5 – 4,5 
kg/ngày. Lợn nái nuôi trên 10 con cho ăn 4,5 – 6 
kg/ngày.

Cho lợn nái ăn từ 4 – 5 bữa/ngày sẽ giúp lợn 
ăn được nhiều hơn và tiêu hoá tốt hơn. Mùa hè 
nên cho ăn nhiều vào buổi sáng sớm và buổi 
chiều mát.

Có máng ăn, máng uống riêng và cung cấp đủ 
nước sạch cho lợn mẹ uống.

Thông thường lợn nái tốt, sự tiết sữa tăng từ 
ngày thứ nhất đến ngày thứ 21 rồi giảm dần. Do 
đó ở tuần lễ thứ tư có sự khủng hoảng vì thiếu 
sữa mẹ khi đàn heo con đang sức tăng trưởng 
cao. Để tránh hiện tượng đàn con tăng trưởng 
chậm lại, tập heo con ăn sớm là một biện pháp kỹ 
thuật cần thiết.

Chú ý vệ sinh cơ giới chuồng trại khu vực 
chuồng nuôi và phun thuốc sát trùng để hạn chế 
và ngăn chặn mầm bệnh. 

Theo dõi lợn hết thời gian miễn dịch thực hiện 
việc tiêm phòng bệnh cho lợn nái (dịch tả, đóng 
dấu,  tụ huyết trùng, tai xanh, lở mồm long móng 
...). Tiêm phòng cả khi lợn đang nuôi con (vắc xin 
không làm ảnh hưởng đến việc tiết sữa hoặc quá 
trình nuôi con của lợn nái)./.

thS. nguyễn ngọc Sơn - chi cục trưởng chi cục thú y hà nội
CHUYÊN GIA GIẢI ĐÁP: 

phối và hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội và 
các tỉnh, thành được người tiêu dùng đón nhận 
và lựa chọn hàng ngày. Sản xuất thực phẩm sạch 
và an toàn là một chặng đường rất gian nan, Tâm 
An luôn hy vọng ngày càng có thêm nhiều khách 
hàng thấu hiểu tâm huyết và công sức đội ngũ 
dầu lạc Tâm An đã gửi gắm vào từng sản phẩm,  
đúng như slogan của Tâm An "Tròn vẹn an tâm".

Khách hàng, doanh nghiệp có nhu cầu liên kết 
tiêu thụ sản phẩm vui lòng liên hệ theo địa chỉ: 

Công ty TNHH Tổng hợp thương mại và Dịch 
vụ Đại Phúc.

Điểm giới thiệu và bán sản phẩm: Trung tâm 
trưng bày, giới thiệu và phân phối nông sản thực 
phẩm an toàn Việt Nam, số 489 Hoàng Quốc Việt, 
Cầu Giấy, Hà Nội

Đại diện: Bà Lã Thanh An – Giám đốc

ĐT: 0976.784.555

                                       Thanh Tuyền                                        
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Nhãn chín muộn Đại Thành, Quốc Oai từ lâu 
đã trở thành cây đặc sản và là cây trồng chủ 
lực trong chiến lược phát triển kinh tế của địa 
phương, cũng là giống quả chủ lực trong chiến 
lược phát triển cây ăn quả của Thủ đô. Hiện nhãn 
chín muộn Đại Thành đã được xuất khẩu sang  
một số nước, được người tiêu dùng ưa chuộng. 
Để phát huy thế mạnh cây trồng chủ lực này, 
hiện ngành nông nghiệp Hà Nội cũng như huyện 
Quốc Oai đang tăng cường ứng dụng khoa học, 
kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng vùng nhãn chín 
muộn an toàn để đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng 
trái cây này sang các thị trường tiềm năng.

Ông Đinh Văn Phích - Giám đốc Hợp tác xã 
Nông nghiệp Đại Thành cho biết: Hiện toàn xã 
có 165ha trồng cây ăn quả, trong đó có 115ha 
trồng nhãn chín muộn đã cho thu hoạch. Đây là 
giống nhãn chất lượng cao, có hương vị đặc biệt, 
thời gian thu hoạch muộn hơn nhãn đại trà một 
tháng (thu hoạch từ 15/8-20/9), cho hiệu quả 
kinh tế cao. Với lợi thế về thổ nhưỡng, là nơi lưu 
giữ nguồn gen giống nhãn chín muộn lâu năm 
nhất Hà Nội, đến nay, cây nhãn chín muộn đã trở 
thành cây trồng chủ lực, làm giàu của người dân 
xã Đại Thành. Năm 2013, nhãn chín muộn Đại 
Thành Quốc Oai được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa 
học - Công nghệ) cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu 
tập thể. Đây là tiền đề quan trọng để nhãn chín 
muộn khẳng định chất lượng và uy tín với người 
tiêu dùng trong và ngoài nước.

Từ đầu năm 2016, thực hiện Chương trình 
02-CTr/TU về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng 
nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai 
đoạn 2016-2020” trong đó có nội dụng phát triển 

nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao. UBND huyện Quốc Oai 
đã phê duyệt Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi xã Đại Thành, theo đó, chuyển 
toàn bộ diện tích đất nông nghiệp trong khu Đồng 
và khu Bãi sang trồng cây ăn quả kết hợp nuôi 
trồng thủy sản, chăn nuôi gia cầm, hướng tới phát 
triển nông nghiệp du lịch sinh thái, trong đó chủ 
lực là cây nhãn chín muộn. 

Bên cạnh đó, để đẩy mạnh sản xuất, tiêu 
thụ nhãn chín muộn, UBND huyện Quốc Oai và 
Sở NN&PTNT Hà Nội đã hỗ trợ nông dân xã Đại 
Thành trong áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới, hỗ trợ 
đầu tư thâm canh, sản xuất nhãn theo tiêu chuẩn 
VietGAP. Đồng thời, tổ chức các hoạt động hỗ trợ 
nông dân liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, 
cung cấp thông tin thị trường, xúc tiến thương 
mại và hướng dẫn các hộ chứng nhận chất lượng 
sản phẩm nông sản an toàn. Hiện năng suất 
nhãn toàn xã Đại Thành đạt 2.000 tấn/năm, với 
thị trường tiêu thụ ổn định là hệ thống các siêu 
thị lớn như: BigC, Fivimart, các chuỗi cửa hàng 
thực phẩm sạch. Đặc biệt, từ năm 2016, nhãn 
chín muộn Đại Thành đã xuất khẩu sang Malay-
sia... Theo thống kê của UBND xã Đại Thành, 
năm 2016, toàn xã thu về hơn 40 tỷ đồng từ 
trồng nhãn chín muộn. Nhờ cây trồng này, nhiều 
hộ đã vươn lên làm giàu và ổn định cuộc sống. 

Năm 2018 được đánh giá là năm có thời tiết 
thuận lợi cho cây nhãn ra hoa, kết quả, kết hợp 
với các biện pháp kỹ thuật và kinh nghiệm qua 
nhiều năm sản xuất, hiện toàn bộ diện tích nhãn 
trên địa bàn xã đã kết trái, tỷ lệ đậu quả cao, 
hứa hẹn năm nay sẽ là năm được mùa nhãn chín 
muộn với sản lượng dự kiến đạt 2.500 tấn. 

Để hướng đến xuất khẩu rộng rãi tới nhiều thị 
trường trên thế giới, Sở NN&PTNT Hà Nội đang 
phối hợp với UBND huyện Quốc Oai, UBND xã Đại 
Thành đưa ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản 
xuất, xây dựng vùng trồng nhãn Đại Thành thành 
vùng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP với diện 
tích 200ha; đồng thời, đầu tư hệ thống bảo quản, 
đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối doanh 
nghiệp… nhằm phát triển bền vững vùng nhãn 
chín muộn trọng điểm của Hà Nội./.

  Lưu Phượng 

xã đại thành phát huy thế mạnh cây trồng chủ lỰc
GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH
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Nhập khẩu mặt hàng thức ăn chăn nuôi tiếp 
tục tăng mạnh trong tháng 6/2018, với giá trị 
nhập khẩu lên tới 350 triệu USD.

Tính chung sau 6 tháng đầu năm, cả nước đã 
chi hơn 1,96 tỷ USD để nhập khẩu mặt hàng này, 
tăng 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các thị trường chính cung cấp thức ăn chăn 
nuôi và nguyên liệu cho Việt Nam trong tháng 
6/2018 là Argentina, Brazil, Mỹ, Trung Quốc, 
Ấn Độ,... 

Tính chung, trong 6 tháng đầu năm 2018, 
Việt Nam đã nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và 
nguyên liệu từ thị trường Argentina đạt hơn 

651 triệu USD.

Đáng chú ý, Việt Nam cũng nhập khẩu từ thị 
trường Mỹ trong tháng sáu khoảng 67 triệu USD, 
tăng 16,76% so với tháng trước đó. Nâng tổng 
kim ngạch nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 
2018 lên hơn 321 triệu USD, tăng 90,77% so với 
cùng kỳ năm trước đó.

Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu từ Brazil 
trong nửa đầu năm khoảng 287 triệu USD, thị 
trường Bỉ đạt 18 triệu USD, Hàn Quốc với hơn 24 
triệu USD, tăng 51,21% so với cùng kỳ./.

TX (Theo TTXVN) 

việt nam nhập Khẩu thức ăn chăn nuôi lớn nhất từ argentina

Đối với mặt hàng lương thực: Tuần qua, 
giá bán lẻ một số mặt hàng gạo đang giữ ổn định. 
Giá gạo Xi dẻo dao động từ 12.000 - 13.000 đ/
kg, gạo Bắc thơm số 7 có giá phổ biến từ 15.000 
– 16.000 đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu dao động 
từ 16.500 - 17.500 đ/kg, gạo nếp cái hoa vàng ổn 
định ở mức từ 25.000 - 27.000 đ/kg; Đối với các 
mặt hàng đậu đỗ các loại giá bán cũng duy trì như 
sau: Đậu xanh có vỏ giá từ 45.000 - 48.000 đ/kg, 
đậu đen giá 50.000 – 55.000 đ/kg, lạc nhân giá 
bán vẫn phổ biến từ 48.000 - 50.000 đ/kg. 

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Trên thị 
trường Hà Nội và một số tỉnh thành miền Bắc giá 
lợn hơi xuất chuồng vẫn có chiều hướng tăng nhẹ, 
giá bán đang dao động ở mức từ 49.000 – 52.000 
đ/kg, thậm chí có ngày ở một số địa phương giá 
lợn đã tăng vọt lên mức 55.000 đ/kg, với mức 
này, giá lợn đã tăng gấp đôi so với mức giảm 
thấp nhất của năm 2017. Bên cạnh đó, giá bán lẻ 
mặt hàng này và các mặt hàng thực phẩm khác 
tại các chợ hiện đang dao động như  sau: Thịt 
mông sấn có giá từ 85.000 - 90.000đ/kg; thịt ba 
chỉ giá từ 95.000 – 100.000đ/kg, thịt bò giá dao 
động ở mức từ 240.000 - 280.000 đ/kg; gà ta hơi 
có giá từ 110.000 -130.000đ/kg; Đối với các mặt 
hàng thủy hải sản có giá như sau: Cá trắm giá 

từ 65.000 - 75.000 đ/kg, Cá rô phi giá 45.000 - 
50.000 đ/kg, ngao giá 18.000 - 20.000 đ/kg, cua 
đồng có giá từ 140.000 – 170.000 đ/kg,... 

 Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Giá bán 
các mặt hàng rau, củ, quả tuần này đã giảm nhẹ 
so với đợt tăng giá do ảnh hưởng của cao điểm 
nắng nóng trong tuần qua. Rau muống, mùng tơi 
giá từ 3.000 - 4.000đ/mớ, mướp hương có giá 
10.000 -12.000đ/kg, rau cải ngọt giá từ 15.000  - 
18.000đ/kg, cà chua dao động ở mức từ 15.000 
- 20.000đ/kg. Đối với một số mặt hàng trái cây có 
giá như sau: Quýt Sài Gòn giá 35.000  – 45.000đ/
kg, dưa hấu giá 15.000 - 18.000 đ/kg, măng cụt 
giá 40.000 - 45.000 đ/kg, chôm chôm, thanh long 
35.000 - 40.000 đ/kg,...

 Về vật tư nông nghiệp: Hiện nay, giá bán 
lẻ các mặt hàng vật tư nông nghiệp giữ ổn định 
mặc dù đang là thời điểm sử dụng phân bón cho 
chăm sóc cây trồng tăng, tuy nhiên, giá bán các 
mặt hàng phân bón tại các đại lý vẫn dao động 
như sau: Đạm urê ngoại có giá từ 8.500 - 9.500 
đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 4.200 - 4.800 
đ/kg, Kali giá 9.000 - 10.000 đ/kg, lân Văn Điển 
giá từ 3.800 – 4.000 đ/kg,../.

NB (TH)
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Ngày 17 tháng 7 năm 2018

TT Mặt hàng và
quy cách Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ 
Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan
Phượng

Chợ
Vồi 

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm 
Long 
Biên

Chợ 
Tó

Đông 
Anh

Chợ 
Tả

Thanh
Oai

Thanh 
Trì

1 Lúa Khang Dân Loại 1 6.500 7.000 6.000 6.800 7.500 6.000 8.000       7.000 7.000

2 Gạo Khang Dân Loại 1 12.000 11.500 10.000 12.000 11.500 10.000 12.500 12.000 11.000 11.000

3 Gạo bắc thơm Loại 1 14.000 16.500 14.000 15.000 13.000 13.500 16.500 15.000 15.000 15.000

4 Gạo Xi dẻo Loại 1 12.000 13.500 12.000 12.000 11.500 10.000 13.500 12.000 12.500 13.000

5 Gạo Điện Biên Loại 1 15.000 16.500 16.500 15.500  17.000 18.000 17.000 17.000

6 Gạo Hải Hậu Loại 1 18.000 16.500 16.000 15.500 20.000 14.000 16.500 14.000 16.000 16.000

7 Gạo tám Thái Loại 1 20.000 18.000 18.000 16.000  15.000  18.000 19.000 18.000

8 Gạo nếp cái 
hoa vàng Loại 1 25.000 27.000  25.000 24.000 25.000 28.000 26.000 30.000 27.000

9 Gạo nếp cẩm Loại 1 38.000 30.000 25.000 30.000  40.000 30.000 30.000 32.000 30.000

10 Đậu tương Loại 1 25.000 23.000 18.000 21.000 20.000 22.000 28.000    20.000 24.000

11 Đậu xanh có vỏ Loại 1 30.000 43.000 45.000 40.000 35.000 36.000       40.000 40.000

12 Lạc nhân Loại 1 40.000 52.000 50.000 50.000 40.000 50.000 55.000   50.000 45.000 50.000

13 Đậu đen Loại 1 42.000 48.000 45.000 45.000 55.000 45.000 55.000   50.000 50.000 50.000
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Ngày 17 tháng 7 năm 2018

TT
Mặt hàng 

và
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ
Hà 

Đông

Chợ
Nghệ
Sơn
Tây

Chợ 
Vân 
Đình
Ứng 
Hoà

Chợ
Phùng

Đan
Phượng

Chợ
Vồi

Thường
Tín

Chợ 
Cầu
Diễn 
Nam 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm
Long 
Biên

Chợ
Tó

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai

Thanh 
Trì

1 Thịt lợn
mông sấn Loại 1 75.000 85.000 85.000 88.000 90.000 85.000 95.000 80.000 85.000 90.000

2 Thịt lợn nạc 
thăn Loại 1 95.000 95.000 100.000 100.000 105.000 95.000 100.000 90.000 95.000 100.000

3 Thịt lợn ba chỉ Loại 1 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 95.000 100.000 85.000 95.000 100.000

4 Thịt bò thăn Loại 1 260.000 270.000 250.000 250.000 280.000 230.000 300.000 260.000 230.000 250.000

5 Thịt bò mông Loại 1 240.000 230.000 240.000 240.000 250.000 210.000 280.000 250.000 230.000 230.000

6 Gà ta hơi Loại 1 100.000 120.000 120.000 110.000 120.000 110.000 120.000 120.000 120.000 110.000

7 Gà ta nguyên 
con làm sẵn Loại 1  130.000 130.000 140.000 160.000 160000 165.000 150.000 135.000 140.000

8 Gà công 
nghiệp hơi Loại 1 48.000 42.000 41.000 40.000  55.000 60.000 65.000 50.000

9 Gà CN nguyên 
con làm sẵn Loại 1 65.000 60.000 63.000 65.000 58.000 85.000 70.000 75.000 70.000

10 Vịt hơi Loại 1 55.000 50.000 48.000 48.000 55.000 50.000 60.000 55.000 65.000 55.000

11 Vịt nguyên 
con làm sẵn Loại 1 70.000 65.000 65.000 68.000 85.000 70.000  70.000 75.000 75.000

12 Ngan hơi Loại 1 55.000 65.000 60.000 55.000 70.000 63.000 70.000 65.000 70.000 60.000

13 Ngan nguyên 
con làm sẵn Loại 1 70.000 80.000 75.000 75.000 100.000 85.000 90.000 80.000 85.000 85.000

14 Cá chép > 
1kg Loại 1 65.000 60.000 55.000 60.000 70.000 63.000 60.000 58.000 80.000 55.000

15 Cá trắm > 2kg Loại 1 70.000 60.000 50.000 60.000 70.000 63.000 70.000  80.000 60.000

16 Cá quả Loại 1 90.000 130.000  130.000 130.000 110.000 120.000 100.000 100.000 110.000

17 Ngao Loại 1 20.000 16.000 20.000 15.000 18.000 15.000 20.000 17.000 25.000 18.000

18 Tôm sú Loại 1  470.000 400.000 370.000  300.000 400.000 320.000 400.000 400.000

19 Cua đồng loại 1 160.000 170.000 140.000 200.000 150.000 140.000 150.000 130.000 150.000 150.000
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Ngày 17 tháng 7 năm 2018

TT Mặt hàng và
quy cách Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ
Hà 

Đông

Chợ
Nghệ
Sơn
Tây

Chợ 
Vân 
Đình
Ứng 
Hoà

Chợ
Phùng

Đan
Phượng

Chợ
Vồi

Thường
Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
Nam 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm
Long 
Biên

Chợ
Tó

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai

Thanh 
Trì

1 Cam sành Loại 1 30.000 45.000 45.000 45.000 40.000 35.000  40.000 35.000 40.000

2 Dưa hấu 
Miền Nam Loại 1 15.000 15.000 12.000 15.000 16.000 13.000 15.000 15.000 10.000 15.000

3 Hồng Xiêm loại 1   35.000  35.000 25.000 30.000 35.000 35.000

4 Xoài Thái Loại 1 25.000 40.000 30.000 35.000 30.000 25.000 40.000 35.000 35.000 30.000

5 Thanh long Loại 1  35.000 30.000 40.000 30.000 25.000 25.000 35.000 30.000 35.000

6 Đào Loại 1 25.000 35.000 30.000 35.000 35.000 30.000 35.000 25.000 25.000 25.000

7 Măng cụt Loại 1 45.000 40.000 50.000 50.000 45.000 45.000 40.000

8 Dứa (quả) Loại 1 10.000 8.000 8.000 7.000 10.000 7.000 10.000 10.000 8.000 8.000

9 Dưa lê Loại 1  18.000 13.000 16.000 10.000 15.000 20.000 15.000

10 Chôm chôm Loại 1 25.000 40.000  40.000 35.000  35.000 35.000 30.000 40.000

11 Cà chua Loại 1 20.000 17.000 20.000  17.000 16.000 20.000 20.000  18.000

12 Bí đao Loại 1 10.000 10.000 8.000 8.000 8.000 9.000 12.000 15.000 10.000 13.000

13 Khoai tây Loại 1 14.000 13.000 12.000 15.000 12.000 15.000 15.000 15.000 12.000 15.000

14 Bầu Loại 1 12.000 10.000 12.000 15.000 10.000 8.000 13.000 15.000 10.000

15 Rau ngót Loại 1 3.000 4.000 4.000 3.000 3.000 2.000 3.000 5.000 4.000 4.000

16 Mướp hương Loại 1 10.000 10.000 8.000 10.000 10.000 8.000 10.000  10.000

17 Dưa chuột Loại 1 13.000 14.000 12.000 13.000 14.000 13.000 15.000 14.000 10.000 12.000

18 Rau mùng tơi 
(mớ) Loại 1 2.000 4.000 4.000 3.000 3.000 2.000 3.000 5.000 4.000 5.000

19 Rau muống 
(mớ) Loại 1 2.000 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5.000 3.000 4.000

20 Hoa hồng đỏ 
(bông) loại 1 3.500 4.000 5.000 5.000 5.000 6.000 5.000 5.000 2.500 5.000

21 Hoa ly hồng 
(cành) Loại 1 20.000  25.000 25.000 20.000 30.000 30.000 25.000 25.000

22 Hoa cúc vàng 
(bông) Loại 1 3.000 3.500 5.000 6.000 5.000 5.000  3.000 4.000
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STT Mặt hàng và quy cách Loại Vĩnh Phúc Bắc Giang Hải Phòng

1 Thóc tẻ (KD, Q5) loại 1 7.000 7.500 7.500

2 Gạo Xi dẻo loại 1 11.000 12.000 12.000

3 Đậu tương loại 1 25.000 25.000 25.000

4 Đậu xanh tách vỏ loại 1 50.000 46.000 50.000

5 Lạc nhân Loại 1 47.000 50.000 50.000

6 Miến dong Loại 1 70.000 70.000 70.000

7 Thịt lợn hơi Loại 1 51.000 50.000 50.000

8 Thịt mông sấn Loại 1 85.000 85.000 85.000

9 Gà Tam hoàng hơi Loại 1 72.000 70.000 72.000

10 Gà ta hơi Loại 1 110.000 100.000 110.000

11 Gà Ai cập hơi Loại 1 80.000 80.000 80.000

12 Vịt hơi Loại 1 50.000 45.000 50.000

13 Thịt bò thăn Loại 1 250.000 230.000 250.000

14 Trứng gà ta (quả) Loại 1 4.000 3.500 4.000

15 Trứng chim cút (10 quả) Loại 1 7.500 7.000 7.500

16 Tôm sú Loại 1 450.000 430.000 450.000

17 Cá quả Loại 1 100.000 100.000 105.000

Ngày 17 tháng 7 năm 2018
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STT Mặt hàng và quy cách Loại Vĩnh Phúc Bắc Giang Hải Phòng

1 Dưa hấu Miền Nam Loại 1 15.000 15.000 12.000

2 Nho Ninh Thuận Loại 1 80.000 80.000 85.000

3  Xoài cát chu Loại 1 30.000 35.000 33.000

4 Đào Loại 1 28.000 25.000 25.000

5 Chanh leo Loại 1 33.000 32.000 35.000

6 Cà rốt Loại 1 15.000 13.000 15.000

7 Hành tây Loại 1 16.000 17.000 15.000

8 Khoai  tây Loại 1 14.000 15.000 15.000

9 Cà chua Loại 1 17.000 15.000 17.000

10 Rau mùng tơi (mớ) Loại 1 3.000 3.000 3.000

11 Chanh (quả tươi) Loại 1 45.000 45.000 46.000

12 Tỏi ta khô loại 1 50.000 50.000 50.000

13 Đậu đũa Loại 1 12.000 11.000 11.000

14 Rau dền (mớ) Loại 1 3.000 3.500 3.000

15 Hành củ ta khô Loại 1 65.000 65.000 65.000

16 Mướp đắng Loại 1 12.000 10.000 12.000

Ngày 17 tháng 7 năm 2018
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty TNHH xuất nhập 
khẩu Kinoko Thanh Cao

Đại diện: 
Bà Dương Thị Thu Huệ

Chủ tịch HĐQT 

Thôn Đốc Kính,
xã Đốc Tín,

huyện Mỹ Đức,
Hà Nội

ĐT: 0904.684.113

Là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên 
cứu - phát triển các giống nấm Việt, 
Công ty không chỉ là nơi nghiên cứu - lai 
tạo các giống nấm mới mà còn là nơi 
đầu tiên áp dụng những công nghệ nuôi 
trồng Nấm của Nhật Bản vào điều kiện 
nuôi trồng nấm của Việt Nam và góp 
phần phổ biến các kĩ thuật này cho nông 
dân trồng nấm ở Việt Nam. 

2

Chuỗi sản xuất và cung cấp 
thịt lợn A-Z
Đại diện: 

HTX Hoàng Long,
Ông Nguyễn Trọng Long 

Giám đốc

Xã Tân Ước,
huyện Thanh Oai, Hà Nội 

ĐT: 0982.873.527

HTX Hoàng Long (Tân Ước, Thanh Oai) 
tổ chức theo chuỗi khép kín. Quy mô 
và năng lực sản xuất: 01 Cơ sở giết 
mổ công suất 50 con/ngày đảm bảo 
ATTP và vệ sinh thú y theo quy định, 01 
trang trại chăn nuôi lợn đạt tiêu chuẩn 
VietGAP với 3000 con lợn, trong đó có 
350 nái, 7 lợn đực, còn lại là lợn nuôi 
thương phẩm. Hiện nay, sản phẩm tiêu 
thụ theo chuỗi bao gồm thịt lợn và các 
sản phẩm chế biến như giò, chả, nem 
chua, xúc xích đảm bảo an toàn thực 
phẩm mang thương hiệu “A-Z”.

3

Chuỗi chuỗi thịt lợn SHF
Đại diện: 

Công ty Cổ phần Tập đoàn 
chế biến thực phẩm

Nam Hà Nội
Ông Võ Việt Dũng 

Chủ tịch HĐQT

Văn phòng: Lô 1 - CN1 - 
Cụm Công nghiệp

Ngọc Hồi, Thanh Trì,
Hà Nội

Nhà máy: Lô C1 - Thôn 2, 
Vạn Phúc,

huyện Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: 02436892344

0913.227.703
0915.289.009
0915.289.006

Với quy mô chăn nuôi hiện tại khoảng 
3.000 con. Công ty đang liên kết với 
một số hệ thống trại vệ tinh với quy mô 
khoảng 25.000 con. Trên địa bàn Hà 
Nội Công ty đã ký hợp đồng tiêu thụ 
cho 10 trại chăn nuôi quy mô lớn ngoài 
khu dân cư. Hiện nay, Công ty đã giết 
mổ trung bình 50 con lợn/ngày, cung 
cấp cho thị trường 4-5 tấn thịt lợn/
ngày. Hiện tại Công ty đang phát triển 
cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm, 
50 bếp ăn trường học, 20 siêu thị và 
một số của hàng tiện ích.

4

Chuỗi thực phẩm Lan Vinh:
 Đại diện: 

Công ty CP Thương mại Lan Vinh 
Bà Nguyễn Thị Lan

Giám đốc 

Thôn Đỗ Xã, xã Yên 
Thường, huyện Gia Lâm, 

Hà Nội
ĐT: 0914.911.535

Sản phẩm chủ yếu của chuỗi là thịt gia 
cầm, sản lượng cung cấp ra thị trường 
trung bình đạt 6-8 tấn thịt gia cầm/ngày. 
Chuỗi được Trung tâm Phát triển chăn 
nuôi Hà Nội tư vấn kết nối với các hộ 
chăn nuôi.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI



20 Số 20 - Ngày 20 tháng 7 năm 2018

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ

Ngành nghề sản xuất,
kinh doanh

1

Hộ sản xuất rau hữu cơ ứng 
dụng công nghệ cao

Cuối Quý
Đại diện: 

Bà Đặng Thị Cuối 

Thôn Đoài Khê,
xã Đan Phượng,

huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0986.758.153

Với diện tích khoảng 3 ha trồng nhiều 
loại rau như su hào ăn lá, cải mơ 
trắng, măng tây xanh, khoai tây, bắp 
cải, su hào... ứng dụng hệ thống tưới 
tiết kiệm, cho sản lượng ước tính 3 tạ 
rau/ngày, trung bình mỗi tháng cho 
thu nhập trên 100 triệu đồng. Cơ sở 
đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều 
kiện sản xuất an toàn và sản phẩm có 
tem truy xuất nguồn gốc.

2

Hợp tác xã sản xuất và dịch 
vụ tổng hợp Đạt Thắng

Đại diện: 
Nguyễn Văn Hào

Xã Thượng Cốc,
huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0976.209.368

HTX sản xuất và kinh doanh măng tây 
với số lượng lớn Sản phẩm đã được 
cấp giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu 
chuẩn VietGAP.

3
Hợp tác xã Quế Sơn

Đại diện: 
Phạm Thị Hồng Vy

Đường Rặng Nhãn,
Hiệp Thuận, Phúc Thọ,

Hà Nội
ĐT: 0906.021.010

HTX sản xuất và kinh doanh măng tây 
với số lượng lớn Sản phẩm đã được 
cấp giấy chứng nhận sản xuất theo 
tiêu chuẩn VietGAP.

4

Hợp tác xã rau quả
Hồng Thái
Đại diện: 

Lê Đức Trịnh

Xã Hồng Thái,
huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0982.785.291

HTX sản xuất và kinh doanh măng tây 
với số lượng lớn Sản phẩm đã được 
cấp giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu 
chuẩn VietGAP.
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty TNHH thương 
mại và sản xuất nấm 

tươi Ba Vì
Đại diện: 

Lê Thu Hằng

Thôn Chóng, xã Yên Bài, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0982.929.201

Công ty sản xuất và kinh doanh các 
loại nấm: Nấm hương, nấm đùi gà, 
nấm ngọc trâm, nấm kim phúc, sò 
trắng, sò nâu, sò yến, linh chi… với số 
lượng lớn đảm bảo chất lượng được 
sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

2

Công ty cổ phần KMS 
Đầu Tư Sản Xuất và 

Thương Mại
Đại diện: 

Triệu Quang Trung

Xã Minh Tú,
huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0935.828.363

Công ty sản xuất và kinh doanh các 
loại nấm: Nấm hương, nấm đùi gà, 
nấm ngọc trâm, nấm sò, nấm linh chi… 
với số lượng lớn đảm bảo chất lượng 
được sản xuất theo tiêu chuẩn Viet-
GAP.

3

Công ty cổ phần thực 
phẩm Ngôi sao xanh

Đại diện: 
Nguyễn Văn Ninh

Tập thể công ty Bắc Hà,
xã Vân Nội, huyện Đông Anh,

Hà Nội
ĐT: 0912.217.820

Công ty sản xuất và kinh doanh các 
loại rau theo mùa vụ với số lượng lớn 
đảm bảo chất lượng được sản xuất 
theo tiêu chuẩn VietGAP.

4

Công ty TNHH Thương 
mại và Đầu tư Đông Anh 

Hà Nội
Đại diện: 

Trần Ngọc Vũ

Thôn Văn Phú,
xã Hoàng Văn Thụ,

huyện Chương Mỹ, Hà Nội
ĐT: 0913.203.070

Công ty sản xuất và kinh doanh lợn 
thịt và gà thịt với số lượng lớn đảm 
bảo chất lượng được sản xuất theo 
tiêu chuẩn VietGAP.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Trang trại cây ăn quả

Đại diện: 
Nguyễn Quang Tiến

Thôn Hà Xá, xã Đại 
Hưng, huyện Mỹ Đức, 

Hà Nội 
ĐT: 0967.864.899

Trang trại sản xuất cây giống và quả các loại 
theo mùa vụ với số lượng đảm bảo chất lượng.

2
Trang trại chăn nuôi lợn 

Đại diện: 
Vũ Duy Dương

Xã Cấn Hữu, huyện  
Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 01682.098.692

Trang trại chăn nuôi vịt đẻ, vịt thương phẩm 
với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.

3
Trang trại chăn nuôi lợn 

Đại diện: 
Nguyễn Thị Thu

Thôn Thuỵ Khuê, xã 
Sài Sơn, huyện Quốc 

Oai, Hà Nội
ĐT: 01663.793.177

Trang trại chăn nuôi ngan, vịt thương phẩm với 
số lượng lớn đảm bảo chất lượng.

4
Trang trại chăn nuôi lợn 

Đại diện: 
Nguyễn Văn Nam

Xã An Mỹ, huyện Mỹ 
Đức, Hà Nội

ĐT: 0982.846.405

Trang trại chăn nuôi lợn thịt, lợn giống với số 
lượng lớn đảm bảo chất lượng.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty Cổ phần 
Phát triển

Lụa Vạn Phúc
Đại diện: 

Nguyễn Thị
Hồng Dung

Địa chỉ: Khu đền thờ tổ nghề 
(hay còn gọi là đền phường 
cửi sát cạnh chợ lụa) tổ dân 
phố Bạch Đằng, phường Vạn 
Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 0243.2232827
0904.402.061 

Công ty chuyên kinh doanh các sản phẩm về 
lụa, sản phẩm đảm bảo chất lượng bền, đẹp, 
mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại.

2

Cơ sở kinh doanh lụa 
Vạn Phúc
Đại diện: 

Nguyễn Hiền Trang 

Số 15B, phố Lụa, Vạn Phúc, 
Hà Đông, Hà Nội
ĐT: 0982.538.789

Cơ sở chuyên kinh doanh các sản phẩm về 
lụa, sản phẩm đảm bảo chất lượng bền, đẹp, 
mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại.

3

Cơ sở kinh doanh lụa 
Vạn Phúc
Đại diện: 

Nguyễn Thúy An

Ki ốt số 3, phố Lụa, Vạn 
Phúc, Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 0985.126.099
0986.684.820

Cơ sở chuyên kinh doanh các sản phẩm về 
lụa, sản phẩm đảm bảo chất lượng bền, đẹp, 
mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại.

4

Cơ sở kinh doanh lụa 
Vạn Phúc
Đại diện: 

Triệu Văn Hưng

Ki ốt số 5, phố Lụa, Vạn 
Phúc, Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 0947.286.668
0982.721.582

Cơ sở chuyên kinh doanh các sản phẩm về 
lụa, sản phẩm đảm bảo chất lượng bền, đẹp, 
mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ
TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT
KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hợp tác xã sản xuất 
nhãn lồng Nễ Châu

Đại diện: 
Trần Thị Bắc

Hồng Nam, Thành phố 
Hưng Yên, Hưng Yên
ĐT: 01667.748.629

HTX sản xuất và kinh doanh quả nhãn lồng 
đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu 
chuẩn VietGAP.

2

Tổ hợp tác sản xuất và 
tiêu thụ nhãn lồng

Hồng Nam
Đại diện: 

Vũ Văn Phường

Hồng Nam, Thành phố 
Hưng Yên, Hưng Yên

ĐT: 0972.471.222

HTX sản xuất và kinh doanh quả nhãn lồng 
đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu 
chuẩn VietGAP.

3

Hợp tác xã nhãn
Miền Thiết
Đại diện: 

Nguyễn Văn Lập

Hàm Tử, Khoái Châu, 
Hưng Yên

ĐT: 0989.548.559

HTX sản xuất và kinh doanh quả nhãn lồng 
đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu 
chuẩn VietGAP.

4

HTX nhãn lồng
Hồng Nam
Đại diện: 

Trịnh Văn Thinh

Nễ Châu, Hồng Nam, 
Thành phố Hưng Yên, 

Hưng Yên
ĐT: 01682.460.498

HTX sản xuất và kinh doanh quả nhãn lồng 
đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu 
chuẩn VietGAP.


